
Bằng số Bằng chữ
1 CC00900065 Lê Hoàng Tùng Anh 8.0 5 6  Sáu
2 CC00902856 Nguyễn Huyền Anh 7.0 4 5  Năm
3 CC01104323 Nguyễn Đình Dũng 5.0 4 4  Bốn
4 CC01003193 Nguyễn Xuân Hà 7.0 4 5  Năm
5 CC01104739 Phùng Thị Yến Hằng 5.0 5 5  Năm
6 CC01104742 Nguyễn Thị Thu Hiền 6.0 5 5  Năm
7 CC00701661 Trần Thanh Hiếu 8.0 5 6  Sáu
8 CC01104762 Bùi Diệp Linh 6.0 5 5  Năm
9 CC01104771 Nguyễn Hồng Ngọc 6.0 5 5  Năm
10 CC01105370 Nguyễn Bảo Khôi Nguyên 8.0 6 7  Bảy
11 CC01104788 Ma Thị Thanh 6.0 7 7  Bảy
12 CC01000110 Hoàng Quang Thành 6.0 7 7  Bảy
13 CC01104791 Bùi Phương Thảo 6.0 0 2  Hai
14 CC01000824 Mai Anh Thắng 6.0 6 6  Sáu
15 CC01001288 Lê Văn Thịnh 5.0 7 6  Sáu
16 CC01003421 Trần Thanh Tuyết 8.0 6 7  Bảy
17 CC01103131 Bùi Thanh Vinh 5.0 7 6  Sáu

Số sinh viên dự thi:  17     ,   Số sinh viên vắng: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
Hà Nội,  ngày 10 tháng 12 năm 2014
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 CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin          Học kỳ: 1          Năm học: 2014_2015

Mã sinh viên

  Học phần: Giáo dục thể chất 3 (PT0121)          Số ĐVHT:  1          Lớp: Giáo dục thể chất 3_bóng rổ 3
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